
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 386/2020/QĐDS-ST 

Ngày: 17/11/2020 

V/v: “Tuyên bố một người 

MNLHVDS” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Thành Phong – Thẩm phán   

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Bà Lê Thị Thu Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp 

mở phiên họp để giải quyết việc: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” thụ lý số: 361/2020/TLST-DS ngày 05 tháng 10 năm 2020, theo Quyết 

định mở phiên họp số: 52/2020/QĐDS-ST, ngày 02 tháng 11 năm 2020 để xét 

yêu cầu của:   

Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Ngọc H- sinh năm: 1962; 

        Địa chỉ: Đường L, phường B, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Anh Q, sinh năm: 1986. 

Địa chỉ: Đường L, phường B, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Thủy T, sinh năm: 1984.  

Địa chỉ: Đường L, phường B, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

        (Bà H, Bà T vắng mặt tại phiên họp vì đã có đơn xin vắng mặt) 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, trình bày và xác nhận của 

các đương sự 
 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp nhận định: 

Trong đơn yêu cầu, các tài liệu kèm theo và bản tự khai tại Tòa án trong 

quá trình giải quyết vụ việc, bà H trình bày như sau: 



 

 

 

 

Bà H và ông Nguyễn Văn X  là quan hệ vợ chồng, kết hôn năm 1983, theo 

giấy chứng nhận kết hôn số 11, quyển số 01.83 của Ủy ban nhân dân phường S, 

quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2020 ông Xe chết theo giấy chứng tử số 50 ngày 11/5/2020 do Ủy ban 

nhân dân Phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

Trong thời gian chung sống bà H và ông Xe có hai người con: 

1- Nguyễn Thị Thủy T, sinh năm: 1984; 

2- Nguyễn Anh Q, sinh năm: 1986. 

Từ khi sinh ra cho đến nay ông Q bị bệnh không nhận thức được hành vi 

của mình dù gia đình đã chữa trị nhưng không khỏi, cuộc sống của ông Q không 

thể tự mình chăm sóc. 

        Do vậy, nay bà H yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông 

Q theo quy định của pháp luật để làm đại diện đương nhiên cho ông Q trong các 

giao dịch dân sự. 

Bà T không có ý kiến gì khác, đồng ý với ý kiến của bà H.  

Bà H, Bà T có đơn xin vắng mặt tại phiên họp do đã có lời khai tại Tòa án 

và vì công việc bận.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp có ý kiến: Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp thụ lý việc dân sự về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự đối với ông Nguyễn Anh Q theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị 

Ngọc H là đúng thẩm quyền, quá trình giải quyết Tòa án đã tuân thủ các quy định 

về pháp luật tố tụng dân sự. Những chứng cứ trong hồ sơ đã đủ căn cứ để xác 

định ông Nguyễn Anh Q mất năng lực hành vi dân sự. 

Tòa án đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết 

việc dân sự. 

Người yêu cầu thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự, 

Viện kiểm sát đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc H để 

tuyên bố ông Nguyễn Anh Q mất năng lực hành vi dân sự.  

Căn cứ vào các chứng cứ có  trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp xác định:    

Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết: Bà H có đơn yêu cầu tuyên bố ông Q 

mất năng lực hành vi dân sự, ông Q cư trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a, 



 

 

 

 

khoản 2, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân quận Gò Vấp.  

Về quyền yêu cầu: 

Căn cứ giấy khai sinh số: 61, quyển số: 01/86 do Ủy ban nhân dân Phường 

3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 31/7/1986, thể hiện ông 

Nguyễn Anh Q là con của ông Nguyễn Văn X và bà  . 

Căn cứ giấy chứng tử số: 50 của Ủy ban nhân dân Phường 17, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 11/5/2020, xác nhận ông Nguyễn Văn 

X chết ngày: 10/5/2020. 

Từ những căn cứ nêu trên bà H và ông Q có quan hệ huyết thống, do vậy có 

quyền yêu cầu ông Nguyễn Anh Q mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét yêu cầu của bà H: 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1995/KLGĐ ngày 16 tháng 

10 năm 2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh:                             

Đương sự giám định: Nguyễn Anh Q, sinh năm: 1986, giới tính: Nam.  

1. Kết luận: 

1.1. Về y học:  

Đương sự:  Chậm phát triển tâm thần , mức độ nặng (F72 - ICD10). 

1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: 

Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Từ kết luật giám định pháp y, Xét đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc H 

xin tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Nguyễn Anh Q là có cơ sở 

pháp luật nên chấp nhận.  

Về lệ phí, bà H phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ nêu trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a, khoản 2, Điều 

39, Điều 149, Điều 361, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 22, Điều 46 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

 Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc H về việc tuyên bố mất năng 

lực hành vi dân sự đối với ông Nguyễn Anh Q.  



 

 

 

 

1. Tuyên bố: Ông Nguyễn Anh Q, sinh năm 1986; địa chỉ: Đường L, 

phường B, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh mất năng lực hành vi dân sự.  

2. Mọi giao dịch dân sự của ông Nguyễn Anh Q do người giám hộ đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện.   

3. Về lệ phí sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Ngọc H phải chịu lệ phí là 300.000  

(ba trăm ngàn đồng) nhưng được trừ vào số tiền đã tạm ứng lệ phí theo biên lai 

thu tiền số AA/2019/0027000, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chi cục thi hành 

án dân sự quận Gò Vấp, đương sự đã nộp đủ lệ phí.   

4. Về quyền kháng cáo:  

- Đương sự vắng mặt tại phiên họp thời hạn kháng cáo này được tính từ 

ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định 

được thông báo, niêm yết.  

- Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự.     

Nơi nhận:  
- TAND TP.HCM                                              

- VKSND Q Gò Vấp;  

- Chi cụcTHADS QGV; 

-  Đương sự; 

- Lưu hồ sơ 

 

THẨM PHÁN 

(đã ký) 

 

 

Lê Thành Phong 

 

 

      

  


